
1 17153002 Nguyễn Ngọc Trúc Anh

2 17153006 Nguyễn Tuấn Bảo

3 17153003 Bùi Đình Bắc

4 17153017 Nguyễn Hồng Dung

5 16118035 Phạm Anh Dũng

6 17153021 Đặng Thế Duy

7 14118128 Nguyễn Văn Duy

8 17153019 Nguyễn Hoàng Dương

9 17153012 Dương Tấn Đạt

10 16118029 Văn Phú Đạt

11 15154013 Nguyễn Bình Đông

12 17153014 Bùi Phú Đức

13 17154019 Nguyễn Hữu Đức

14 17153016 Nguyễn Trung Đức

15 16137024 Tạ Trường Giang

16 17154024 Phạm Văn Giàu

17 17153026 Nguyễn Trường Hận

18 17153027 Lê Trung Hậu

19 17118034 Huỳnh Văn Hiếu

20 17154029 Phan Thanh Hiếu

21 17153030 Bùi Văn Hoàng

22 16118056 Lê Long Hồ

23 17153032 Lê Nguyễn Huy

24 15153027 Nguyễn Đức Huy

25 16154049 Nông Đình Huy

26 17153033 Trần Quang Huy

27 17154040 Phạm Văn Khang

28 17153034 Lê Văn Khanh

29 17153035 Dương Quốc Khánh

30 17153037 Ngô Tín Khoa

31 17154046 Trần Duy Khoa

32 17153039 Bùi Tuấn Kiên

33 17153040 Đặng Ngọc Lâm

207125.01

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN UDTHTTKM HK1.20192020

Tên Ngày, giờ thiSTT

Ngày thi: 26 - 27/12/2019
Địa điểm: PV331-Có mặt trước giờ thi 15p.
Lưu ý: Khi đi mang theo Laptop, mouse, adapter,  thẻ SV, 
Không sử dụng điện thoại trong quá trình thi
Nhớ STT của mình khi đi thi
Nếu kẹt lịch thi môn khác báo cho GV bằng Cmt phía dưới trước ngày 22/12/2019

MSSV Họ lót
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Tên Ngày, giờ thiSTT

Ngày thi: 26 - 27/12/2019
Địa điểm: PV331-Có mặt trước giờ thi 15p.
Lưu ý: Khi đi mang theo Laptop, mouse, adapter,  thẻ SV, 
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Nếu kẹt lịch thi môn khác báo cho GV bằng Cmt phía dưới trước ngày 22/12/2019

MSSV Họ lót

34 17153043 Lâm Vũ Long

35 17153045 Nguyễn Thanh Nam

36 15118067 Nguyễn Hoài Nam

37 17153048 Lê Khánh Nguyên

38 17153049 Hoàng Đình Nhân

39 17118068 Huỳnh Lê Nhân

40 17153051 Võ Thành Nhân

41 17153053 Đoàn Trần Minh Nhựt

42 17153054 Dương Trung Ninh

43 17153055 Trương Hoàng Phong

44 17153057 Nguyễn Đức Phúc

45 17153058 Nguyễn Hồng Phúc

46 16118130 Bùi Thanh Sang

47 17153059 Nguyễn Thanh Sơn

48 15118087 Nguyễn Thanh Sơn

49 15118088 Trần Hữu Sơn

50 17153060 Đoàn Hữu Tài

51 17153064 Kiều Văn Tấn

52 17153065 Phan Trọng Thái

53 16154089 Hồ Lê Quốc Thanh

54 16118143 Hà Văn Thắng

55 14153050 Nguyễn Phú Thịnh

56 17153067 Trương Đức Thịnh

57 17153068 Phan Anh Thơ

58 17118113 Huỳnh Hữu Thức

59 16118154 Lê Xuân Tiến

60 17153070 Nguyễn Trọng Tiến

61 17153071 Trần Đức Tín

62 17153072 Nguyễn Hoàng Toán

63 17153075 Lê Quốc Trạng

64 17153076 Phạm Ngọc Triệu

65 15137064 Đổ Bảo Trọng

66 16137085 Phan Thanh Trọng

67 15118126 Nguyễn Minh Tuấn

68 16137096 Phạm Anh Tuấn
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Tên Ngày, giờ thiSTT

Ngày thi: 26 - 27/12/2019
Địa điểm: PV331-Có mặt trước giờ thi 15p.
Lưu ý: Khi đi mang theo Laptop, mouse, adapter,  thẻ SV, 
Không sử dụng điện thoại trong quá trình thi
Nhớ STT của mình khi đi thi
Nếu kẹt lịch thi môn khác báo cho GV bằng Cmt phía dưới trước ngày 22/12/2019

MSSV Họ lót

69 16154107 Trần Quang Tuấn

70 17153079 Võ Quốc Việt

71 16137105 Nguyễn Hữu Anh Vũ

72 17153080 Hoàng Thanh Vương

1 16137001 Nguyễn Chí Bảo

2 14153004 Nguyễn Thanh Huy Bảo

3 17118013 Lai Hàm Châu

4 14153008 Huỳnh Ngọc Cường

5 16137020 Huỳnh Tấn Duy

6 17118027 Nguyễn Anh Duy

7 17118029 Trần Minh Duy

8 16137013 Phan Quốc Đạt

9 15118019 Nguyễn Tấn Đồng

10 17118033 Lê Minh Hiệp

11 17118043 Hồng Cẩm Huy

12 17118046 Trần Khải

13 16118071 Cao Hoàng Khang

14 17154039 Phạm Hoàng Khang

15 16137046 Lê Quang Lanh

16 17118054 Phan Chí Linh

17 17118057 Nguyễn Văn Lương

18 17118070 TrầnTrọng Nhân

19 17154067 Nguyễn Văn Nhật

20 17118071 Phạm Long Nhật

21 17118077 Bùi Thanh Phong

22 17118083 Trần Thanh Phúc

23 17118089 Phạm Bùi Tấn Sang

24 14118237 Trần Quốc Sang

25 16137066 Đồng Ngọc Sơn

26 17118097 Lê Quốc Tân

27 17118099 Đỗ Đại Thạch

28 17118100 Đoàn Tấn Thành

29 17118105 Nguyễn Bá Thiên
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Tên Ngày, giờ thiSTT

Ngày thi: 26 - 27/12/2019
Địa điểm: PV331-Có mặt trước giờ thi 15p.
Lưu ý: Khi đi mang theo Laptop, mouse, adapter,  thẻ SV, 
Không sử dụng điện thoại trong quá trình thi
Nhớ STT của mình khi đi thi
Nếu kẹt lịch thi môn khác báo cho GV bằng Cmt phía dưới trước ngày 22/12/2019

MSSV Họ lót

30 17154098 Trần ĐìNh Thông

31 17118114 Bùi Minh Thượng

32 17118116 Hồ Đoàn Minh Tiền

33 16137082 Dương Anh Tiến

34 17154107 Nguyễn Văn Toàn

35 17118121 Lê Hoàng Triều

36 17118123 Huỳnh Hữu Trọng

37 17118124 Trần Hữu Trọng

38 17118126 Nguyễn Thành Trung

39 14118086 Nguyễn Công Truyền

40 17118133 Phùng Văn Quốc Tuấn

41 15118128 Hoàng Trung Tướng

42 17118141 Nguyễn Trọng Anh Vũ

43 17118143 Nguyễn Hải Vương

44 16118180 Võ Quang Vy

45 17118145 Trần Văn Thanh Xuân

1 15118003 Nguyễn Tuấn Anh

2 17118005 Phan Văn Hùng Anh

3 16153001 Phạm Hoàn Ân

4 17118006 Nguyễn Thanh Bá

5 17118010 Trương Minh Bảo

6 15118005 Trương Phi Bảo

7 17118007 Bùi Đình Bằng

8 16137006 Nguyễn Ngọc Chí

9 15118007 Lâm Quang Chiến

10 17118015 Đặng Ái Cường
11 14153009 Lê Mạnh Cường
12 16137008 Nguyễn Tuấn Cường
13 17118018 Lê Công Danh
14 16153008 Nguyễn Thanh Danh
15 16153017 Đoàn Văn Duy
16 17118024 Lê Văn DỰ
17 16137014 Đào Đồn Điền
18 17118022 Nguyễn Văn Định
19 17118026 Lê Đình Đường
20 17118031 Trần Thanh Giang
21 17118032 Trần Hoàng Hân
22 16118053 Trần Thanh Hậu
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Tên Ngày, giờ thiSTT

Ngày thi: 26 - 27/12/2019
Địa điểm: PV331-Có mặt trước giờ thi 15p.
Lưu ý: Khi đi mang theo Laptop, mouse, adapter,  thẻ SV, 
Không sử dụng điện thoại trong quá trình thi
Nhớ STT của mình khi đi thi
Nếu kẹt lịch thi môn khác báo cho GV bằng Cmt phía dưới trước ngày 22/12/2019

MSSV Họ lót

23 16153025 Lê Hoà Hiệp
24 17118036 Nguyễn Văn Hiệu
25 16137031 Nguyễn Ngọc Hoài

26 17137033 Phan Đình Huỳnh

27 16153041 Phạm Quốc Khải

28 17118047 Nguyễn Hữu Khang

29 17118051 Nguyễn Trung Kiên

30 17154047 Phạm Tấn Kiệt

31 15118048 Nguyễn Văn Lam

32 17118052 Bùi Thanh Lâm

33 16118081 Trần Hữu Lâm

34 17154051 Chiêm Phước Lộc

35 17118058 Trần Ngọc Minh Mẫn

36 17118061 Đào Phương Nam

37 17118062 Phạm Văn Nam

38 17118063 Trần Phương Nam

39 17118064 Phan Trọng Nghĩa

40 17118066 Hoàng Trung Nguyên

41 17154061 Phan Thị Hoài Nhã

42 17118072 Nguyễn Minh Nhựt

43 17118076 Phan Lê Bão Phi

44 17118078 Nguyễn Lê Phong

45 16153063 Nguyễn Hoài Phong

46 16137064 Huỳnh Anh Quân

47 17118090 Trương Công Sinh

48 16118135 Nguyễn Văn Sơn

49 17118094 Bùi Phụ Tâm

50 17118095 Nguyễn Minh Tâm

51 17113179 TrỊnh Xuân Tâm

52 17118096 Bùi Nhật Tân

53 17153066 Đào Minh Thành

54 16153085 Huỳnh Công Thành

55 17118101 Vũ Trung Thành
56 17118102 Lê Tấn Phú Thạnh
57 17118103 Nguyễn Thừa Thi
58 17118104 Hồ Văn Kỳ Thiên
59 17118107 Bá Duy Thịnh
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Địa điểm: PV331-Có mặt trước giờ thi 15p.
Lưu ý: Khi đi mang theo Laptop, mouse, adapter,  thẻ SV, 
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Nhớ STT của mình khi đi thi
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MSSV Họ lót

60 17118108 Nguyễn Chí Thịnh

61 15118103 Nguyễn Hữu Thọ

62 17118112 Lý Thanh Thuận

63 17118117 Hoàng Ngọc Tín

64 17118118 Kiều Trọng Tín

65 17153074 Phan Nguyễn Trung Toàn

66 17118119 Trần Trọng Toàn

67 15153070 Lê Bá Trọng

68 17118127 Nguyễn Đan Trường

69 16137093 Lê Văn Tuấn

70 16118170 Võ Tường

71 17118136 Đặng Thanh Việt

72 16153107 Lâm Văn Vinh

73 17154122 Đặng Bá Vũ

74 16153110 Nguyễn Đình Tuấn Vũ

75 17118142 Võ Tấn Vũ

1 17118156 Nguyễn Thành Biên

2 17118157 Nguyễn Thành Đô

3 17118160 Trần Á Đông

4 17118158 Đặng Thành Hiếu

5 17118162 Lê Trung Hiếu

6 17118164 Lê Gia Hoàng

7 17118161 Lê Minh Hoàng

8 17118165 Nguyễn Minh Huy

9 17118167 Huỳnh Văn Khang

10 17115069 Đặng Xuân Minh

11 17118146 Lê Nguyễn Mai Phương

12 17118149 Phạm Nguyễn Minh Tiến

13 17118152 Lâm Gia Tuấn

14 17118150 Nguyễn Thái Vĩ
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Tên Ngày, giờ thiSTT

Ngày thi: 26 - 27/12/2019
Địa điểm: PV331-Có mặt trước giờ thi 15p.
Lưu ý: Khi đi mang theo Laptop, mouse, adapter,  thẻ SV, 
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Nếu kẹt lịch thi môn khác báo cho GV bằng Cmt phía dưới trước ngày 22/12/2019

MSSV Họ lót

1 17118001 Đoàn Nhật An

2 17154002 Lê Bảo Anh

3 17154003 Lê Đức Anh

4 16153002 Vũ Phan Anh

5 17153004 Hồ Thái Bảo

6 17154005 Nguyễn Hoài Bảo

7 17118011 Nguyễn Hữu Huy Bình

8 17154007 Nguyễn Tấn Chí

9 17154018 Trần Thế Dư

10 17118025 Nguyễn Mậu Dương

11 16137011 Nguyễn Chí Đại

12 17154012 Nguyễn Quân Đạt

13 17154014 Trần Văn Đạt

14 17154016 Nguyễn Khoa ĐiỀn

15 17154017 Nguyễn Thành Đô

16 16154021 Phạm Hồng Đức

17 17154025 Hồ Việt Hải

18 17153025 Trần Sơn Hải
19 16153027 Hán Tấn Hiếu
20 17154027 Lê Hồng Hiếu
21 17118035 Nguyễn Minh Hiếu
22 17154030 Lê Quang Hoan
23 17154032 Lê Huy Hoàng
24 17154035 Nguyễn Thanh Hùng
25 17118045 Nguyễn Phát Huy
26 17154041 Nguyễn Duy Khánh
27 17153038 Nguyễn Tiến Khoa
28 17154044 Trần Anh Khoa
29 17153041 Lương Chí Lập

30 17154049 Phan Thanh Liêm

31 17154050 Nguyễn Thanh Linh

32 17154053 Phan Tấn Lộc
33 17154056 Nguyễn Văn Mạnh
34 17154057 Trần Văn Hoài Nam
35 17118065 Cao Quý Nguyên
36 17154058 Phạm Sĩ Nguyên
37 17154060 Nguyễn Thị Thanh Nhã
38 17154063 Lê Hoài Nhân
39 17118069 Lê Văn Nhân

40 17154064 Nguyễn Thành Nhân

207125.04 - Thi ngày 26/12/2019

13g00
26/12/2019



LỊCH THI KẾT THÚC MÔN UDTHTTKM HK1.20192020

Tên Ngày, giờ thiSTT

Ngày thi: 26 - 27/12/2019
Địa điểm: PV331-Có mặt trước giờ thi 15p.
Lưu ý: Khi đi mang theo Laptop, mouse, adapter,  thẻ SV, 
Không sử dụng điện thoại trong quá trình thi
Nhớ STT của mình khi đi thi
Nếu kẹt lịch thi môn khác báo cho GV bằng Cmt phía dưới trước ngày 22/12/2019

MSSV Họ lót

41 17154065 Nguyễn Thành Nhân

42 17154069 Lê Văn Tấn Phát

43 17118075 Thạch Dương Phát

44 17154070 Nguyễn Thanh Phong

45 17118079 Đặng Nguyên Hoài Phú

46 17118080 Diệp Thanh Phúc

47 17118081 Ngô Hoàng Phúc

48 17154071 Trần Huỳnh Phúc

49 17154075 Cao Việt Quang

50 17154074 Đỗ Trung Quân

51 16118132 Huỳnh Sơn

52 17154078 Lê Thanh Sơn

53 17154079 Nguyễn Hồng Sơn

54 17154080 Nguyễn Văn Sơn

55 17154082 Võ Hoàng Sơn

56 17154083 Châu Phước Tài

57 16153076 Nguyễn Quốc Tâm

58 17154086 Lê Minh Tấn

59 17154088 Võ Văn Thạch

60 17154092 Dương Hữu Thành

61 17154094 Huỳnh Phước Thạnh

62 17137065 Ngô Văn Thịnh

63 17154097 Nguyễn Văn Thông

64 17154100 Nguyễn Phước Thuận

65 17154103 Nguyễn Quang Tiến

66 17154105 Nguyễn Trung Tín

67 17154108 Trần Văn Trà

68 17154110 Lê Thị Thảo Trinh

69 16153096 Huỳnh Văn Trọng

70 17137074 Lê Phước Trọng

71 17153077 Phan Bảo Trọng

72 17154113 Võ Thương Trường

73 17154119 Nguyễn Minh Viễn

74 17154123 Lý Hoàng Vũ

75 17153081 Dương Bảo Ý
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